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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 61/2021/HSPT 

Ngày: 31 - 5 - 2021    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Hữu Viên 

Thẩm phán:  Ông Trần  n    o                      

   Ông    m   n  T  n     

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn T ị Tuyết N ung – T ư ký Tòa án, Toà 

án n ân dân tỉn    án  Hoà. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn V n N  n –  iểm sát viên. 

 Ngày 31 tháng 5 n m 2021, t i trụ sở Toà án n ân dân tỉn    án  Hò  

mở p iên toà công k  i xét xử p úc t ẩm vụ án   n  sự t ụ lý số 

53/2021/TLPT-HS ngày 20 tháng 4 n m 2021 đối với bị cáo Lê V n D do có 

kháng cáo củ  bị cáo, k áng cáo củ  bị   i ông Trư ng V n L và bà Lê T ị   

đối với Bản án   n  sự s  t ẩm số 38/2021/HS-ST ngày 05 tháng 3 n m 2021 

củ  Tò  án n ân dân t àn  p ố N   Tr ng, tỉn    án  Hò .   

- Bị cáo có kháng cáo: Lê V n D, sin  n m 1987; n i   N TT: xã VT, 

t àn  p ố N, tỉn    án  Hò  và n i cư trú: p ường  L, t àn  p ố N, tỉn  

  án  Hò ; tr n  độ  ọc vấn: 12/12; ng ề ng iệp: L o động tự do; con ông Lê 

V n D’ (SN 1963) và bà Lê T ị X (SN 1965); v : Trư ng T ị  im T, sin  n m 

1989  đ  ly  ôn , c  01 con sin  n m 2014; tiền án, tiền sự:   ông; nhân t ân: 

Ngày 08/5/2019,  ông  n t àn  p ố N   Tr ng r   uyết địn  xử p  t vi p  m 

 àn  c  n  số 114/  -  H  về  àn  vi xâm   i s c k  e củ  c ị Trư ng T ị 

Kim T vào ngày 27/12/2017; ngày 08/5/2019,  ông  n t àn  p ố N   Tr ng r  

Quyết địn  xử p  t vi p  m  àn  c  n  số 115/  -  H  về  àn  vi  ủy  o i 

tài sản t i xã VT, t àn  p ố N, tỉn    án  Hò  vào ngày 13/11/2018; bị cáo bị 

áp dụng biện p áp cấm đi k  i n i cư trú. Bị cáo c  mặt t i p iên tò . 

- Bị h i có kháng cáo:  Ông Trư ng V n L và bà Lê T ị  ; đều cư trú 

t i: x  VT, t àn  p ố N, tỉn    án  Hò .    mặt t i p iên tò .    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các tài liệu c  trong  ồ s  vụ án và diễn biến t i p iên tò , nội 

dung vụ án đư c t m tắt n ư s u: 
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  oảng 11 giờ 30 p út ngày 12/10/2017, Lê V n D điều k iển xe máy 

biển kiểm soát 49 1-297.37 đến n à Trư ng T ị  im T t i x  VT, t àn  p ố N, 

tỉn    án  Hò  t   gặp bà Lê T ị    m  củ  T). D   i bà   mư n  ộ k ẩu để 

làm t ủ tục tác  k ẩu n ưng bà   k ông đồng ý, D b  đi.   i đi đư c k oảng 

50 mét, D bị 04 t  n  niên   iện c ư  r  l i lịc   d ng  ung k   xông vào đán , 

s u đ  n  m t  n  niên trên b  đi. V  ng   bà   gọi người đến đán  m n  nên D 

qu y l i n à bà   và xông vào d ng t y đán  n iều cái vào người bà  ,   i bên 

gi ng co n  u. Lúc này, ông Trư ng V n L  là c ồng bà    t ấy v y nên vào 

c n ng n, ông L d ng t y đán  vào mặt D t   D d ng cây g  đán  02 p át vào 

lưng ông L.   u đ , cả   i d ng l i n i c uyện với n  u. 

D vào n à n m ng ỉ t   t ấy bà   to tiếng với m n , D bực t c nên 

xuống p òng bếp lấy 01 d o  rự   rồi lên p òng k ác  c ặt 02 p át vào tr ng 

t ờ cúng T    ị  làm v  toàn bộ tư ng T    ị , tư ng T ần Tài và ly tác , 

b n  cắm  o  trên tr ng t ờ. Tiếp t eo, D c  y xuống p òng bếp d ng  rự   

c ém 01 p át vào mặt đá củ  kệ bếp làm n t v .   u đ , D c  y lên tầng trên 

d ng  rự   c ém 01 p át t  tủ t ờ s ng tr ng t ờ cúng làm v  tư ng P  t  u n 

 m đư c đặt trong k ung g  k n ; rồi c ém n iều p át vào mặt trước củ  tủ t ờ 

b ng g , làm n t v ; rồi c ém n iều p át vào tấm k n  trên tr ng t ờ và tấm 

k n  trên tủ t ờ, làm k n , b n  cắm  o , ly tác , lư  ư ng v   oàn toàn.   u đ , 

lực lư ng  ản  sát 113 p ối   p c ng  ông  n x  V n  T ái đư  D về trụ sở 

làm việc, D đ  k  i n  n toàn bộ  àn  vi củ  m n .  

Bản kết lu n địn  giá tài sản số 551/H    ngày 14/10/2019, Hội đồng 

địn  giá tài sản trong tố tụng   n  sự t àn  p ố N   Tr ng, tỉn    án  Hò , kết 

lu n: 01 tấm k n  dày 0,5cm, k c  t ước 130 x 57, trị giá 59.200 đồng; 01 tấm 

k n  dày 0,5cm, k c  t ước 130 x 60, trị giá 62.400 đồng. T ng giá trị 02 tấm 

k n  đư c làm tròn số là 121.000 đồng    t t  m hai m  i m t n àn   n  . 

Bản kết lu n địn  giá tài sản số 539/H    ngày 08/10/2019, Hội đồng 

địn  giá tài sản trong tố tụng   n  sự t àn  p ố N   Tr ng, tỉn    án  Hò , kết 

lu n: 01 Tr ng t ờ ông  ị , trị giá 860.000 đồng  Tám t  m  á  m  i n àn 

  n  .   

Bản kết lu n địn  giá tài sản số 540/H    ngày 08/10/2019, Hội đồng 

địn  giá tài sản trong tố tụng   n  sự t àn  p ố N   Tr ng, tỉn    án  Hò , kết 

lu n: 01 Tủ t ờ c  m k ắc bị  ư   ng đư c k ôi p ục t eo     đ n sử  c ữ  là 

3.650.000 đồng (Ba t i    á  t  m n m m  i n àn   n  . 

T i  ông v n số 457/H    ngày 02/11/2020 củ  Hội đồng địn  giá tài 

sản trong tố tụng   n  sự t àn  p ố N   Tr ng, tỉn    án  Hò  trả lời về số tài 

sản gồm: 01 miếng đá t m, 01 tư ng    t  u n  m, 01 tư ng T ần Tài, 01 

tư ng T    ị , 01 Bộ ly c én, 01 Lư  ư ng, 02 B n  cắm  o , do tài sản k ông 

t ể  iện nguồn gốc xuất x , c ủng lo i củ  tài sản, k ông t ể  iện n m t áng 

lần đầu sử dụng và k ông c  tài liệu c  ng t  liên qu n đến tài sản, nên k ông 

c  c  sở để địn  giá. 
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 ối với 04 t  n  niên đ  gây t ư ng t c  c o Lê V n D,  iện c ư  xác 

địn  đư c l i lịc , c  qu n điều tr  tiếp tục xác min , k i nào c  c n c  s  xử lý 

sau. 

 ối với số tài sản mà ông Trư ng V n L, bà Lê T ị   tr n  báo vào các 

ngày 28/11/2017, 03/02/2018, 27/5/2018 và ngày 07/6/2018, Lê V n D đ  đ p 

p á và số tiền bà   bị mất   n 8.000.000 đồng, t   ngoài lời k  i củ  ông L, bà 

  r  k ông còn tài liệu, c  ng c  nào k ác để c  ng minh D đ  đ p p á   y 

c iếm đo t tài sản, do đ  c ư  đủ c n c  để truy c u trác  n iệm   n  sự đối với 

D về n ững t iệt   i này. 

Bản án   n  sự s  t ẩm số 38/2021/HSST ngày 05/3/2021 củ  Tò  án  

nhân dân t àn  p ố N   Tr ng, đ  quyết địn : Áp dụng k oản 1  iều 178; điểm 

b, i, s k oản 1  iều 51 Bộ lu t H n  sự, xử p  t Lê V n D 09 (Ch n) tháng tù về 

tội   ố ý làm  ư   ng tài sản .   

Ngoài r , án s  t ẩm còn quyết địn  về trác  n iệm dân sự, xử lý v t 

c  ng, án p   và quyền k áng cáo t eo quy địn . 

Ngày 18/3/2021, bị cáo Lê V n D c  đ n k áng cáo xin đư c  ưởng án 

treo. 

Ngày 22/4/2021, bị   i ông Trư ng V n L và bà Lê T ị   c  đ n k áng 

cáo t ng   n  p  t đối với bị cáo Lê V n D.    

T i p iên tò  p úc t ẩm:  

- Bị   i ông Trư ng V n L và bà Lê T ị   t  y đ i nội dung kháng cáo, 

xin giảm n     n  p  t c o bị cáo Lê V n D. 

- Bị cáo Lê V n D giữ nguyên nội dung k áng cáo và k  i n  n toàn bộ 

diễn biến  àn  vi mà bị cáo đ  t ực  iện n ư nội dung án s  t ẩm.  

-   i diện Viện kiểm sát p át biểu qu n điểm về việc giải quyết vụ án: 

 ấp s  t ẩm xét xử bị cáo Lê V n D về tội   ố ý làm  ư   ng tài sản  t eo 

k oản 1  iều 178 Bộ lu t H n  sự là c  c n c , đúng tội.  ấp s  t ẩm đ  áp 

dụng các t n  tiết giảm n   trác  n iệm   n  sự t eo quy địn  củ  p áp lu t đối 

với bị cáo và xử p  t Lê V n D 09 (Ch n) t áng t  là p     p.  

T i p iên tò  p úc t ẩm, k ông còn t n  tiết giảm n   nào k ác để xem 

xét, đề ng ị Hội đồng xét xử k ông c ấp n  n k áng cáo củ  bị cáo Lê V n D 

và k áng cáo củ  bị   i ông Trư ng V n L, bà Lê T ị  , giữ nguyên bản án s  

t ẩm.   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Lời k  i n  n củ  bị cáo Lê V n D t i p iên tò  p úc t ẩm p     p 

với lời k  i củ  bị cáo trong gi i đo n điều tr , t i p iên tò  s  t ẩm và các tài 

liệu, c  ng c  k ác c  trong  ồ s  vụ án, đ  c  đủ c  sở để kết lu n: Vào 

k oảng 11 giờ 30 p út ngày 12/10/2017, t i n à x  VT, t àn  p ố N, tỉn  

  án  Hò , Lê V n D đ  sử dụng  rự   đ p p á làm v  Tr ng t ờ cúng ông 

 ị , tư ng T    ị , tư ng T ần Tài, ly tác , b n  cắm  o ; v  mặt đá kệ bếp; 



4 

 

v  tư ng  u n  m đặt trong k ung g  k n ; n t v  Tủ t ờ b ng g ; v  02 tấm 

k n  trên Tr ng t ờ và trên Tủ t ờ, v  b n  cắm  o , ly tác , lư  ư ng trên bàn 

t ờ củ  ông Trư ng V n L và bà Lê T ị  , giá trị tài sản bị t iệt   i là 

4.631.000 đồng (B n t i    á  t  m ba m  i m t n àn   n  . Do đ , cấp s  

t ẩm xét xử bị cáo Lê V n D về tội   ố ý làm  ư   ng tài sản  t eo k oản 1 

 iều 178 Bộ lu t H n  sự là c  c n c , đúng người, đúng tội. 

[2] Trong quá tr n     qu n  ản  sát điều tr   ông  n t àn  p ố N   

Tr ng tiến  àn  giải quyết tố giác tội p  m củ  ông Trư ng V n L về  àn  vi 

đ p p á tài sản củ  bị cáo vào ngày 12/10/2017 nêu trên. Ngày 13/11/2018, bị 

cáo l i tiếp tục t ực  iện  àn  vi  ủy  o i tài sản t i n à ở x  VT, t àn  p ố N, 

tỉn    án  Hò  củ  ông Trư ng V n L và bà Lê T ị  ,  ông  n t àn  p ố N   

Tr ng r   uyết địn  xử p  t vi p  m  àn  c  n  số 115/  -XPHC ngày 

08/5/2019 đối với bị cáo.  

 ấp s  t ẩm đ  áp dụng đầy đủ các t n  tiết giảm n   trác  n iệm   n  sự 

đối với bị cáo, n ư: t àn  k ẩn k  i báo; p  m tội lần đầu và t uộc trường   p 

 t ng iêm trọng; tự nguyện bồi t ường một p ần t iệt   i, xử p  t bị cáo Lê V n 

D 09 (Ch n) t áng t  là tư ng x ng với t n  c ất, m c độ cũng n ư   u quả củ  

 àn  vi p  m tội và n ân t ân củ  bị cáo.  

[3] T i p iên tò  p úc t ẩm, bị cáo Lê V n D cung cấp Biên l i t u tiền 

số   /2021/0000604 ngày 08/4/2021 củ    i cục T i  àn  án dân sự t àn  p ố 

N   Tr ng về việc bị cáo nộp tiền bồi t ường t iệt   i c o bị   i ông Trư ng 

V n L và bà Lê T ị   2.631.000 đồng t eo quyết địn  củ  án s  t ẩm. Bị   i 

ông Trư ng V n L, bà Lê T ị   xin giảm n     n  p  t c o bị cáo, nên c  c n 

c  để c ấp n  n k áng cáo củ  bị Lê V n D và k áng cáo củ  bị   i ông Trư ng 

V n L, bà Lê T ị  .  ử  án s  t ẩm, giảm c o bị cáo Lê V n D một p ần   n  

p  t.    

[4]  ác quyết địn  k ác củ  bản án s  t ẩm k ông c  k áng cáo, k áng 

ng ị, Hội đồng xét xử k ông xem xét. 

 V  các l  trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

   n c  vào điểm b k oản 1  iều 355, điểm c k oản 1  iều 357 Bộ lu t 

Tố tụng   n  sự, 

1. C ấp n  n k áng cáo củ  bị cáo Lê V n D và k áng cáo củ  bị   i ông 

Trư ng V n L, bà Lê T ị  , sử  bản án s  t ẩm.    

- Áp dụng k oản 1  iều 178; điểm b,  , s k oản 1, k oản 2  iều 51 Bộ 

lu t H n  sự đối với Lê V n D,  

 Xử ph t: Lê V n D 06 ( á ) t áng t  về tội   ố ý làm  ư   ng tài sản . 

T ời   n c ấp  àn    n  p  t t  t n  t  ngày bắt t i  àn  án.  

2. Về án p  : Bị cáo Lê V n D, bị   i ông Trư ng V n L, bà Lê T ị   

k ông p ải nộp án p     n  sự p úc t ẩm.   
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3.  ác quyết địn  k ác củ  bản án s  t ẩm k ông c  k áng cáo, k áng 

ng ị đ  c   iệu lực p áp lu t, kể t  ngày  ết t ời   n k áng cáo, k áng ng ị. 

Bản án p úc t ẩm c   iệu lực p áp lu t kể t  ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                             
- V  ND tỉn    án  Hò ;                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      
- TAND TP. Nha Trang;             

- VKSND, CA TP. Nha Trang; 

-   i cục TH D  TP. Nha Trang;  

- Bị cáo;  

- Lưu án v n,  ồ s .                                  

 Trần Hữu Viên 

  

 

 


